
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C13-1 Đỗ Quốc Anh Nam 06/01/2006 A021
2 C13-2 Lê Hữu Hoàng Anh Nam 16/02/2006 A028
3 C13-3 Nguyễn Viết Tuấn Anh Nam 3/1/2006 A031
4 C13-4 Vũ Tú anh Nữ 21-9-2006 A027
5 C13-5 Đinh Gia Bảo Nam 12/03/2006 A051
6 C13-6 Nguyễn Hoàng Kim Chi Nữ 4.7.2006 A067
7 C13-7 Bùi Hoàng Đạt Nam 13/5/2006 A090
8 C13-8 Nguyễn Văn Minh Dũng Nam 24/01/2006 A104
9 C13-9 Huỳnh Tuấn Dũng Nam 31/1 A103
10 C13-10 Nguyễn Thùy Dương Nữ 19/10/2006 A110
11 C13-11 Nguyễn Đức Huy Hoàng Nam 27/01/2006 A166
12 C13-12 Đào Duy Hoàng Nam 01/03/2006 A167
13 C13-13 Nguyễn Khánh Linh Nữ 26/08/2006 A252
14 C13-14 Nguyễn Thị Na Nữ 03/11/2006 A291
15 C13-15 Bùi Tuyết Nga Nữ 11/11/2006 A296
16 C13-16 Phạm Bảo Ngân Nữ 20/10/2006 A305
17 C13-17 Lưu Nguyễn Bảo Ngân Nữ 29/11/2006 A310
18 C13-18 Huỳnh Bích Ngân Nữ 03/09/2006 A302
19 C13-19 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc Nữ 26/07/2006 A321
20 C13-20 Hồ Trần Ngọc Nguyên Nữ 04/11/2006 A341
21 C13-21 Ngô Nguyên Nam 22/7/2006 A344
22 C13-22 Nguyễn Đỗ Thanh Nhi Nữ 26/10/2006 A361
23 C13-23 Lê Xuân Phát Nam 16/05/2006 A400
24 C13-24 Trương Tấn Phát Nam 29/08/2006 A392
25 C13-25 Dương Tuấn Phi Nam 24/12/2006 A402
26 C13-26 Lê Hà Phương Nữ 18/10/2006 A434
27 C13-27 Huỳnh Ngọc Hiền Phương Nữ 23/06/2006 A433
28 C13-28 Nguyễn Minh Quân Nam 13/10/2006 A443
29 C13-29 Nguyễn Đình Quý Nam 16/10/2006 A449
30 C13-30 Phạm Thị Kim Quyên Nữ 06/10/2006 A454
31 C13-31 Nguyễn Như Quỳnh Nữ 22/03/2006 A461
32 C13-32 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 17/12/2006 A460
33 C13-33 Dương Huỳnh Thành Tài Nam 4/7/2006 A472
34 C13-34 Lưu Ngọc Thái Nam 07/09/2006 A483
35 C13-35 Nguyễn Mạnh Thắng Nam 22/12/2006 A484
36 C13-36 Giáp Phương Thảo Nữ 4/11/2006 A506
37 C13-37 Trịnh Xuân Thiện Nam 19/10/2006 A514
38 C13-38 nguyễn phạm anh thư Nữ 07/03/2006 A540
39 C13-39 Nguyễn Đoan Thùy Nữ 22/4/2006 A551
40 C13-40 Lê Hoàng Khuyên Bảo Trâm Nữ 31/07/2006 A575
41 C13-41 Nguyễn Anh Tuấn Nam 27/11/2006 A620
42 C13-42 Vũ Thanh Vân Nữ 03/12/2006 A633
43 C13-43 Bùi Chí Vinh Nam 12/05/2006 A643

44 C13-44 Lê Hoàng Vũ Nam 8/8/2006 A650

45 C13-45 Phan Chí Trọng Nam 12/04/2006 A596
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